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MAU NHAN THUOC 

1. Bao bi trực tiếp: 
- Vi 10 vién nén bao phim. 

#À AcimexPHARM 

đafl R afio AG /500 
d Diosmin 500 mg | 

š 

Chi nhánh Công ty CP Dược pham Agimexpharm - Bình Hòa | 

Branch of Agimexpharm Pharmaceutical JSC, - Binh Hoa WHO-GMP 
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MAU NHAN THUOC 

2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains: 
Dlasmin. mg 

Exciplents q.s 1 tablet 

Indications - Administration - Dosage - 
Contraindications and other information: 
Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. 

Specification: In house. 

Rx Prescription drug 

Diosmin 500 mg 
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Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Marketing authorization hotder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 
Manufacturer: 

‘Agimexpharm Pharmaceutical JSC. - Bình Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam = 

ỆNASMEXPHARM 

20 
Film-coated tablets 

| tháng OF. năm &O 
SAM DOC 4 

ản\b phá kương 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoài: 
- Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim. 
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Diosmin. 500 mg 
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| Composition: Each film-coated tablet contains: 

| | Airis Db 

Contraindications and other information: 
Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. 

Specification: In house. 

Rx Prescription drug 
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Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Marketing authorization holder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 
Manufacturer: 
Branch of Agimexp: Ph ical JSC. - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam ale 
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Film-coated tablets 
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MAU NHAN THUOC 

2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 4 vi x 10 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains; 
Diosmin. 500 mg 
Excipients q.5 l tablet 

Indications - Administration - 

Read the leafiet insert. 

below 30°C 

Specification: In house. 

Rx Prescription drug 

WHO-GMP 
| == 

Dosage - 

Contraindications and other information: 

Storage: Protect from humidity and light, 

Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Marketing authorization holder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 

Manufacturer: 
Branch of Ag Ph sth | 15C. - Bình Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Miueval Zone, Binh Hoa Commune, 
‘Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam a. 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 6 vi x 10 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains: 
Diosmin, 500 mg 
Excipients Q.5.......................e~.ceire ee Ttablet 

Indications - Administration - Dosage - 
‘Contraindications and other information: 

| Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, 
below 30°C 

Specification: In house. 

Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Marketing authorization holder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 
Manufecturer: 
Branch of Agi harm Ph Í15C. - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam 

o2*5. 

Rx Prescription drug 

Diosmin 500 mg 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 

_ - Hộp 8 vi x 10 viên nén bao phim. 
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Adaflo AG 500 

H
ộ
p
 8 

vi
x 
10
 v
iê
n 
n
é
n
 h
a
o
 p
h
i
m
 

8-
bl
is
te
r 
bo

x 
x 
10
 f
il

m-
co

at
ed

 t
ab

le
ts

 

N
S
X
/
 M
fg
: 
X
X
/
X
X
/
X
X
 

H
D
/
 E
xp
: 
X
X
/
X
X
/
X
X
 

LS
X/
 L
ot
: 
X
X
X
X
X
X
 

Composition: Keep out of reach of children 
Each film-coated tablet contains: Read carefully the instructions before use 
Diosmin. 500 mg 
EscipieritS (-5......................~e—-=~=esrn 1 tablet Marketing authorization holder | 

Indications - Administration - Dosage - 
‘Contraindications and other information: 
Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, 
below 30°C. 

Specification: In house. 

Rx Prescription drug 

Diosmin 500 mg 

Adaflo AG)500 

PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 
Manufacturer: 
aril ik m Ph ical JSC. - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam 
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Film-coated tablets 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 

- Hộp 10 vi x 10 viên nén bao phim. 
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Adaflo AG 500 
Composition: Keep out of reach of children 
Each film-coated tablet contains: Read carefully the instructions before use 
Di i 500 ma 

EXCHPIOM tS Q.5 iiiiasesere «1 tablet Marketing authorization holder: 
PHÚC NHAN TAM PHARMACEUTICAL 

Indications - Administration - Dosage - COMPANY LIMITED 
| Contraindications and other information: 102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ware, 
| Read the leaflet insert. Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 

Manufacturer: 
torage: from | Branch of Agimexpharm 
ot — humidity and light, Joint Stock Company - Binh Hoa 

Lot C4 Binh Hoa industrial zone, 
‘ Binh Hoa Commune, Chau th District, 

Specification: In house. An Giang Province, Vietnam o2"Se 
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Rx Prescuption drug 2A AeMexpHAnw 
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as: MAU NHAN THUOC 

00 S( SV 0|JEPV 2. Bao bì ngoài: 
- Hộp 15 vỉ x 10 viên nén bao phim. 

Ry Thuốc kê đơn AX AsMExPHArM 
Hợp tắc vi thế mạnh cheuyän hiệt 

_Adaflo AG 500 

Adaflo AG 500 Ry Presciption rg se SMEXPHAPM _ Adaflo AG 500 
Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: | Composition: 

Diesmin 500 mg Each film-coated tablet contains: 

E000 cư. ..ạ.ớ._7 1 viên \ ilasmiin.......................---ecseoeecescrrerrre 500 mg 
Exciplenis rs.................... si 1 tablet 

Chỉ định - Cách dùng - Liếu dùng - Chống Indications - Administration - Dosage - 

| 

| 

chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc f , shir \ x Pi 
trong tờ hướng dẫn sử dụng. Renderer neat | 

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ấm và Storage: Protect from humidity and light, | 
below 30°C. 

éu chuẩn: TCCS, i H t , 

Diosmin 500 mg 5 Diosmin 500 mg Specification: n house 
Để xa tắm tay trẻ em SDK/ Reg. Nos XXXXXXXXXXXX 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

LSX/ Lot: XXXXXX 

pli Markel thorization halder: 
HID) Expr: XX/XXIXX 

tree ae She BLL cal 

Cosd đăng ky: ¬ COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM PHÚC NHAN TAM 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 102 Trần Thủ Độ, P. Khuê Trung. 

Q, Cam Lệ, TP. Bà Nẵng, Việt Nam Branch of Aci harm Ph 
Cosdsdn xuất: 150 slplodiunITNND ID" 150 Joint Stock Company - Binh Hoa 

| iy i . Agimexpharm - Bình Hòa . Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, 

| Ww Viên nén bao phim Lé C4 KCN Bình Hòa, Xã Binh Hòa, WHO-GMP Film-coated tablets Bình Hoa Commune, Chau Thanh Distriet, 

| HO-GMP r Huyện Chau Thanh, Tỉnh An Giang, Việt Nam ns 3 An Giang Province, Vietnam =". | 
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00S(9W 0JJEPV 2. Bao bì ngoài: 

MẪU NHÃN THUÓC 

- Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim. 

Ry Thuốc kẻ đơn 

Adaflo RG 500 
Diosmin 500 mg 

200 
Viên nén bas gi: WHO-GMP 

Adaflo AG 500 
Thanh phan: Mỗi viên nén bao phim chứa: 
DÍOITTLS. 2-22 262 6201005 VOSS 500 mg 
Co W seeeeiseieeiee=e 1 viên 

Chỉ định - Cách dùng - Liều dùng - Chống 
chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc 
trong từ hướng dẫn sử dung. 

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và 
anh sang. 

Tiêu chuẩn: TCC5. 

Để xa tắm tay trẻ em 
Hoc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

LSX/ Lot: KNX, 
NSX/ Mfg: XX/X)JXX 
HY Ep: XXX 

Co sã đằng ký: 
CONG TY TNHH DƯỢC PHAM PHÚC NHÂN TÂM 
102 Trần Thủ Độ, P. Khuê Trung, 
Cẩm Lệ, TP. tà Nang, Viet Nam 
Cũ sở sein xult: 

_ ñdaflo AG)500 
Diosmin 500 mg 

WHO-GMP 

Qo AswexpHArw 

200 
Film-coated tablets 

Adaflo AG 500 
‘Composition: 
Each film-coated tablet contains: 
Diosmin. 500 mq 
Ewripierits f-s....................................-~ 1†tahlet 

Indications - Administration - Dosage - 
Contraindications and other information: 
Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, 
below 30°C, 

Specification: |n house. 

SÐK/ Reg. No.: XXXX2OOOOXXXX 

Keep out of reach of children 
Read fully the i ñ bef 

Marketing authorization halder: 
PHUC NHAN TAM 
(COMPANY LIMITED 

102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Cam Le District, Ba Nang City, Vietnam 
Manufacturer: 
Branch of Ph 

Company - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, 
Binh Hoa Commune, Chau Thanh District, 
An Giang Province, Wietnam 25s 

as oe 
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VI 15 VIÊN NEN BAO PHIM 
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MAU NHAN THUOC 

1. Bao bì trực tiếp: 
- Vi 15 viên nén bao phim. 

Chỉ nhánh Cảng ty CP Dược phẩm Agimexpharm - Bình Hoa 

Branch of Agimexpharm Pharmaceutical JSC. - Binh Hoa WHO-GMP 

OF thang OÃ. năm 0 
GGIAM DOC % 
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MAU NHAN THUOC 

2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 2 vi x 15 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tabiet contains: 
Diosmin. 500 mg 
Excipients q.s I tablet 

a Adal - Dosage - 
Cônteindicutiied aid other ink 3 

Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. 

Specification: In house. 

Rx Prescription drug 

Diosmin 500 mg 
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WHO-GMP 

Adaflo AG)500 

Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 
Marketing authorization holder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED: 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 
Manufacturer; 
Branch of 45¢. - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam o2"Se 
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Film-coated tablets 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 3 vi x 15 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains: 
Diosmin. 500 mg 

Exciplents q.s l tablet 

| Indications - Administration - Dosage - 
Contraindications and other information: 
Read the leaflet insert, 

Storage: Protect from humidity and light, below 30°C. 

Specification: In house. 

Rx Prescription drug 

Diosmin 500 mg 
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Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Marketing authorization holder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
‘Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 
Monufacturer: 

Ph | JSC. - Binh Hoa Branch of Ag 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 

‘Chau Thanh District, An Glang Province, Vietnam 

=o. 

2 AswexphArw 

45 
Film-coated tablets 
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MAU NHAN THUOC 

2. Bao bi ngoai: 
- Hép 4 vi x 15 vién nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains: 
Diasmin 500 mg 
Excipients q.s Ttablet 

Indications - Administration - Dosage - 
Contraindications and other information: 
Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, 

below 30°C, 

Specification: In house. 

Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Marketing authorization holder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
‘Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 

Manufacturer: 
Branch of l Ph ical JSC. - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial ‘Zone, Binh Hoa Commune, 
Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam 

`. 

Rx Prescription drug 
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Film-coated tablets 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 6 vi x 15 viên nén bao phim. 
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Composition: Each film-coated tablet contains: Keep out of reach of children 
Diosmin 500 mg Read carefully the instructions before use 
EXCIPPETUES CS sasscomssssersnsienennissrssneternisiniererveri 1 tablet 

Marketing authorization holder: 
Indications - Administration - Dosage - PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
Contraindications and other information: 102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Read the leaflet insert. Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 

Manufacturer: 
h Branch of Agi t Ph 1 JSC. - Binh Hoa 

Mosca Soe from humidity and fight, Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, Binh Hoa Commune, 
ow _ Chau Thanh District, An Giang Province, Vietnam | 

Specification: In house. on "Ze 

Rx Prescription drug @Š AgMexPHArM 

Adaflo AG)500 _ 
Diosmin 500 mg 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 

_~ Hộp 8 vi x 15 viên nén bao phim. 
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| Adaflo AG 500 
| Composition: Keep out of reach of children 
| Each film-coated tablet contains: Read carefully the instructions before use 
| Diosmin. 500 mg 
| EXCIPIENTS (.5........................-..eeccsssseeecee 1 tablet Marketing authorization holder: 
| PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 
| Indications - Administration - Dosage - 102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, | 
| Contraindications and other information: Cam Le District, Da Nang City, Vietnam | 

¬.... LọtCatlnh ; Nhev Zone lĩnh Hoà connune | I 4 Binh Hoa | ‘one, Bình Hoa Commune, people ee from humidity and light, Chau istrict, An Giang Province, Vietnam 

Specification: In house. ==, | 

Rx respond `. — 

x š:  Adaflo AG 500 
3s & Diosmin 500 mg 

xầa 
bi can : 

120 
Film-coated tablets 
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MAU NHAN THUOC 
2. Bao bi ngoai: 
- Hộp 10 vi x 15 viên nén bao phim. 
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Rdaflo AG 500 
Composition: 
Each film-coated tablet contains: 
Diosmin. 500 mg 
Excipiefif5 OS smvrerersesorneesetssniersenansnansteane T tablet 

Indications - Administration - Dosage - 
Contraindications and other information: 
Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, 
below 30°C. 

Specification: In house. 

Ry Prescription drug 

Diosmin 500 mg 
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Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

Marketing authorization holder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ware, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 
Manufacturer: 
Branch of Agimexpharm Pharmaceutical 
Joint Stock Company - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, 
Binh Hoa Commune, Chau Thanh District, 
An Giang Province, Vietnam 
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Rx Thuốc kê đơn 

Diosmin 500 mg 

WHO-GMP 

Adaflo AG 500 

MẪU NHÃN THUỐC 

2. Bao bì ngoài: 
- Hộp 15 vỉ x 15 viên nén bao phim. 

| 

225 
Viên nén bao phim 

Qe AsMExPHArw Rx Prescription drug Adaflo AG 500 
Thanh phần: Mỗi viên nền bao phim chứa: 
Diosmin. 500 mg 

Tả đưỢC VỀ saeeeioaoesesarnideiinhe 1 viên 

Chỉ định - Cách dùng - Liều dùng - Chống 
chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc 
trang tờ hướng dẫn sử dụng. 

Bảo quản: Nhiệt độ cưới 307C, tránh ẩm và 
anh sang. _ Adaflo AG)500 
Tiêu chuẩn: TCCS, Diosmin 500 mg 
Để xa tắm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

USK Lot: XXXXXX 
NSX/ Mifig: KX/XUK 
HD Exp: KX/KR/KX 

Cơ sở đảng ky: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM PHÚC NHÂN TAM 
102 Trần Thủ Độ, P. Khuê Trung, 
{Cẩm Lệ, TP. Bà Nẵng, Việt Nam 
Cứ sử sẵn xuất: 
Chỉ nhánh Công ty CP Dược phẩm 

rm - Bình Hòa 
Lé C4 KCN Bình Hòa, Xã Bình Hòa, 
Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt Nam. 

225 
WHO-GMP Film-coated tablets 

ẰIÁM ĐÓC 

Adaflo AG 500 
Composition: 
Each film-coated tablet contains: 

Evcipiants q.s............-.....—— 

Indications - Administration - Dosage - 
Contraindications and other information: 
Read the leaflet Insert. 

Storage: Protect from humidity and light, 
below 30°C. 

Specification: In house. 

SOK/ Reg. No: XXXXXXAXKKAK 

Keep out of reach of children 
Read carefully the instructions before use 

‘Marketing authorization holder 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL 
‘COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
‘Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 
(Manvifacturer: 
Branch of Agimexpharm Pharmaceutical 
Joint Stock y-Binh Hos 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, 
Binh Hoa Commune, Chau Thanh District, | 
An Giang Province, Vietnam | 

mm cả | 
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Ry, Thuốc ké đơn 

WHO-GMP 

Qh AcExPHArM 
Hợp tắt vì thể mạnh chuyên biệt 

Adaflo AG)500 
Diosmin 500 mg 

005( 5V oepy 

300 
Viên nén bao chim 

2. Bao bi ngoai: 

MAU NHAN THUOC 

- Hộp 20 vỉ x 15 viên nén bao phim. 

Adaflo AG 500 
Thanh phần: Mỗi viên nén bao phim chứa: 

Dlosmin...... 0D mg 
Ta dược vd... wun) VIÊN: 

Chỉ định - Cách dùng - Liều dùng - Chống 
chỉ định và các thông tin khác: Xin đọc 
trang tờ hướng dẫn sử dụng. 

Bảo quản: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh ẩm và 
ảnh sáng, 

Tiêu chuẩn: TCCS. 

Để xa tấm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚC NHÂN TÂM 
102 Trần Thủ Độ, P. Khuẻ Trung, 
Cẩm Lệ, TP. Bà Nẵng, Việt Nam 
Cư sở sẵn xuất: 
Chịnhánh Công ty CP Dược phẩm 

arm = Hòa 

Lư TÊN Enh Hòa, Xã Binh Hòa, 
Huyện Chau Thành, Tinh An Giang, Việt Nam 

fn 

Rx Prescription drug 

Adaflo RG '500 
Diosmin 500 mg 

WHO-GMP 

a ‘Compernta with npecial strangtin 

300 
Film-coated tablets 

Adaflo AG 500 
Composition: 
Each film-coated tablet contains: 
Dilosmin...................._._-e- 
Excipients qs 

Indications - 

Read the leaflet insert. 

Storage: Protect from humidity and light, 
low 30°C. 

Specification: In house. 

SBK/ Reg. No: XXXXXXXXXXXX 

Keep out of reach of children 
Read fully the before use 

Marketing authorization holder: 
PHUC NHAN TAM PHARMACEUTICAL 
COMPANY LIMITED 
102 Tran Thu Do Street, Khue Trung Ward, 
Cam Le District, Da Nang City, Vietnam 

Sanna om 

Joint Stock Company - Binh Hoa 
Lot C4 Binh Hoa Industrial Zone, 
Binh Hoa Commune, Chau Thanh District, 
An Giang Province, Vietnam 
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HUONG DAN SU DUNG THUOC 

Rx-Thuốc này chi dùng theo đơn thuốc 

ADAFLO AG 500 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng 

Đề xa tam tay trẻ em 

Thành phần công thức cho 1 viên: 

Thành phan hoat chat: 

Mỗi viên nén bao phim ADAFLO AG 500 chứa 500 mg Diosmin. 

Thanh phan tá dược: 

Magnesi carbonat light, Natri starch glycolat, Hydroxypropyl methylcellulose 2910, Colloidal 
silicon dioxid, Talc, Magnesi stearat, Copovidon, Titan dioxid, Polyethylen glycol 6000, 
Polysorbat 80, Oxyd sắt đỏ, Oxyd sắt vàng, Phẩm mau sunset yellow dye. 

Dang bao ché: Vién nén hinh oval, bao phim màu nâu đỏ, hai mặt trơn. 

Chỉ định: 

Ở người lớn: 
Điều trị các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh suy tĩnh mạch man tính ở chi dưới: Dau, nặng và 
mỏi chân, chuột rút về đêm, phù nề và rối loạn dinh dưỡng. 
Điều trị các triệu chứng liên quan đến cơn trĩ cấp. 

Cách dùng, liều dùng: 

Cách dùng: Uống thuốc sau khi ăn, nên nuốt cả viên thuốc với nước. 

Liều dùng: 

Người lớn: 

Suy tinh mạch man tinh: 

Liều thông thường là 2 viên/lần/ngày hoặc 1 vién/2 lần/ngày trong 2 tháng. 

Cơn trĩ cấp: 

Uống 6 viên/ngày trong 4 ngày đầu, sau đó 4 viên/ngày trong 3 ngày tiếp theo. Liều duy trì 
khuyến cáo là 2 viên/ngày. 

Đối với chỉ định này, chỉ nên sử dụng thuốc trong thời gian ngắn. 

Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi: 

Tính an toàn và hiệu quả của thuốc ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập. 
Do chưa có đủ dữ liệu, không nên sử dụng thuốc cho đối tượng bệnh nhân này. 

Bệnh nhân suy gan và/hoặc suy thận: 

Không có khuyến nghị về liều lượng đặc biệt. 

Người cao tuổi: 

Không có khuyến nghị về liều lượng đặc biệt. 

CÔNG TÌ 
CP 

DƯỢC PH 
AGIMEXPHAI { coven 

Trang 1/4
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Một số lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng thuốc: 

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng. 

Chống chỉ định: 

Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Ở những bệnh nhân mắc bệnh suy tĩnh mạch mạn tính, việc điều trị nên kết hợp với lối sống lành 

mạnh đề đạt được hiệu quả tốt nhất. 
Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và đứng trong thời gian dài. 
Duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh. 

Mang vớ y khoa có thê cải thiện tuần hoàn máu ở một số bệnh nhân. 

Chăm sóc đặc biệt được khuyến cáo nếu tình trạng : xấu đi trong quá trình điều trị. Nếu xảy ra các 

triệu chứng bất thường, nghiêm trọng như sưng tay, đổi màu da, cảm giác căng hoặc nóng và 

dau, cần đi khám bác sĩ ngay lập tức. Day có thé là triệu chứng của huyết khối tĩnh mạch liên 

quan đến suy tĩnh mạch. 

Điều trị các triệu chứng của cơn trĩ cấp không thê thay thé cho việc điều trị chuyên biệt các bệnh 

hậu môn khác. Việc điều trị chỉ nên diễn ra trong thời gian ngắn (giới hạn trong 7 ngày). Nếu các 

triệu chứng không thuyên giảm, nên thực hiện thăm khám trực tràng và xem xét lại việc điều trị. 

Thuốc này có chứa duc 1 mmol natri (23 mg) trong mỗi viên, về cơ bản được xem như "không 

chứa natri". 

Thuốc này có chứa ghấni màu sunset yellow dye: Có thé gây phan ứng di ứng. 

Sử dung thuốc cho phụ nữ có thai va cho con bú: 

Thời kỳ mang thai: . 

Không có dir liệu hoặc dữ liệu-còn hạn chế về việc dùng diosmin trong thời kỳ mang thai. 

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy thuốc không gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng 

mang thai, sự phát triên của phôi thai hoặc bào thai. Dé phòng ngừa, tốt nhất nên tránh dùng 

thuốc trong thời kỳ mang thai. 

Thời kỳ cho con bú: 

Không đủ dữ liệu về sự bài tiết của thuốc vào sữa mẹ, vì vậy không nên dùng thuốc trong thời kỳ 

cho con bú. 

Khả năng sinh sản: 

Các nghiên cứu về độc tính trên sinh sản cho thấy thuốc không có ảnh hưởng đến khả năng sinh 

sản ở chuột đực và chuột cái. 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa tiến hành các nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc trên khả năng lái xe và vận hành máy 

móc. Tuy nhiên, dựa trên hồ sơ an toàn tong thé, diosmin không có hoặc ảnh hưởng không đáng 

kê đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

Tương tác, tương ky của thuốc: 

Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 

Chưa tiến hành các nghiên cứu về tương tác thuốc. Kinh nghiệm sau khi đưa thuốc ra thị trường 

cho thấy không có tương tác với các loại thuốc khác. 

Tương ky của thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuộc khác. | 
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Tác dung không mong muốn: 

Tóm tat hồ sơ an toàn: 

Hầu hết các tác dụng không mong muốn được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng với 
* : Kee , ˆ + a aA & As A z . „ HA H an 

diosmin déu ở mức độ nhẹ, chủ yêu liên quan đên rôi loan tiêu hóa (tiêu chảy, khó tiêu, buôn nôn, 
nôn). 

Bảng tóm tắt tác dung không mong muốn: 

Các tác dụng không mong muốn được phân nhóm theo tần suất: Rất thường gặp (ADR > 1/10), 
thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1.000 < ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10.000 < ADR < 
1/1.000), rat hiếm gap (ADR < 1/10.000); không thé ước lượng tan suất được liệt kê "Chưa rõ tan 
suất". 

Thường gặp Ít gặp Hiếm gặp Chưa rõ tần suất 

Rối loạn hệ thần Đau đầu. khó 
kinh chịu, chóng mặt 

BỔI loại tiêu hón | TU chợ Khó | Vien Đau bụng 
tiêu, buôn nôn. nôn | tràng 

: : ; : Phù mạch, phù 
Rối loạn da và Ngứa, phát ban, | _ `. "ấn, Pa 

Sự Eg óc ; mặt, môi và mi 
mô dưới da mày đay H 

mat 

Khuyến cáo: 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng 
thuốc hoặc báo cáo các phản ứng có hại của thuốc về Trung tâm Thông tin thuốc và Theo dõy 
phản ứng có hại của thuéc (ADR) Quốc Gia. Hy 

Quá liều và cách xử tri: 4 

Chưa ghi nhận bat cứ trường hợp quá liều nao. 2 

Đặc tính được lực học: 

Nhóm dược lý: Thuốc bảo vệ thành mạch — Tác nhân Ổn định thành mạch - Các flavonoid sinh học. 

Mã ATC: C05CA03 

Diosmin tác động lên tĩnh mạch và vi tuần hoàn, làm giảm khả năng giãn nở của tĩnh mạch, giảm 
tính thấm mao mạch và tang sức đề kháng mao mach. 

Đặc tính được động học: 

Hap thu: 

Sau một lần uống diosmin có đánh dấu phóng xạ '4C, độ hấp thu (dựa trên tổng lượng bài tiết qua 
nước tiêu) là 58%. 

Phân bố: 

Dựa trên các phép đo nông độ của tng diosmetin trong huyết tương sau khi uống một liều duy 

nhất 500 mg diosmin, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 12 giờ (khoảng 8 - 24 
giờ). : 

Chuyển hóa: 

Diosmin được chuyền hóa trong tế bào ruột thành aglycon-diosmetin, chất này được chuyên hóa 
thành dẫn xuất glucurono tuần hoàn và các axit phenolic khác nhau, bao gồm cả axit hippuric. 

f
e
o
f
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Thai trừ: 

Trong 24 giờ đầu tiên, việc thải trừ chủ yếu qua nước tiểu sau một lần uống duy nhất, với 31% 
liêu uông được bài tiệt trong giai đoạn này. 

Tổng lượng bài tiết (109 + 23%), với sự bài tiết 58 + 20% qua nước tiểu và 51 + 24% qua phân 

(hầu hết quá trình bài tiết qua phân hoàn tất sau 24 giờ). 

Dựa trên các phép đo nồng độ của tổng diosmetin trong huyết tương sau khi uống một liều duy 

nhật, thời gian bán hủy thải trừ khoảng 13 + 5 giờ. 

Quy cách đóng gói: 

Vi 10 viên. Hộp 2 vi, 3 vi, 4 vi, 6 vi, 8 vi, 10 vi, 15 vi, 20 vi. 

Vi 15 viên. Hộp 2 vi, 3 vi, 4 vi, 6 vi, 8 vi, 10 vi, 15 vi, 20 vi. 

Điều kiện bảo quan, han dùng, tiêu chuẩn chat lượng của thuốc: 

Điều kiện bảo quan: Nhiệt độ dưới 30°C, tránh am và ánh sáng. 

Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 
Cơ sở đăng ký: Công ty TNHH Dược Phẩm Phúc Nhân Tâm 

ˆ 102 Trần Thủ Độ, P. Khuê Trung, Q. Cam Lệ. TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

Cơ sở sản xuất: Chỉ nhánh Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm — Bình Hòa 

Lô C4 KCN Binh Hòa. Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành. Tinh An Giang. Việt Nam WHO-GMP 

An Giang, ngày .QẢ tháng .D năm a 

sa es ghim đốc 
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